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                                       CỬA CUỐN – CỬA KÉO

	THIENPHUDOOR
	                                                CỬA MỚI CHO NGÔI NHÀ VIỆT – CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN 

	
	BẢNG GIÁ CỬA KÉO CÔNG NHỆ ĐÀI LOAN

	
	(Giá không lắp ráp áp dụng cho đại lý từ ngày 1/04/2021 đến khi có thông báo mới)

	K/L (m2/bộ)
	trên  10 m2
	9-10 m2
	8-9 m2
	7-8 m2
	6-7 m2
	5-6 m2
	4-5 m2
	3-4 m2

	1. U THƯỜNG MẠ MÀU - LÁ DÀY 0,28 - 3,2 DEM

	   Cửa không lá 
	350,000
	360,000
	370,000
	390,000
	410,000
	430,000
	450,000
	480,000

	   Cửa có lá 
	420,000
	430,000
	440,000
	460,000
	480,000
	500,000
	520,000
	550,000

	2. U DÀY 7 DEM, MẠ MÀU- LÁ DÀY 0,28 - 3,2 DEM

	   Cửa không lá 
	380,000
	390,000
	400,000
	420,000
	440,000
	460,000
	480,000
	510,000

	   Cửa có lá 
	450,000
	460,000
	470,000
	490,000
	510,000
	520,000
	550,000
	580,000

	3. U DÀY 8 DEM, MẠ MÀU - LÁ DÀY 0,28 - 3,2 DEM

	   Cửa không lá 
	410,000
	420,000
	430,000
	450,000
	470,000
	490,000
	510,000
	540,000

	   Cửa có lá 
	490,000
	500,000
	510,000
	510,000
	550,000
	570,000
	590,000
	620,000

	4. U DÀY 9 DEM ,MẠ MÀU - LÁ DÀY 0,28 - 3,2 DEM

	   Cửa không lá 
	440,000
	450,000
	460,000
	480,000
	500,000
	520,000
	540,000
	570,000

	   Cửa có lá 
	520,000
	530,000
	540,000
	560,000
	580,000
	600,000
	620,000
	650,000

	5. U DÀY 1.0 LY, MẠ MÀU  - LÁ DÀY 0,28 - 0,32 DEM

	  Cửa không lá 
	470,000
	480,000
	490,000
	510,000
	530,000
	550,000
	570,000
	600,000

	  Cửa có lá 
	550,000
	560,000
	570,000
	590,000
	610,000
	630,000
	650,000
	680,000

	6. U DÀY 1.1 LY , MẠ MÀU - LÁ DÀY 0,28 - 3,2 DEM

	  Cửa không lá 
	500,000
	510,000
	520,000
	540,000
	560,000
	580,000
	600,000
	630,000

	  Cửa có lá 
	580,000
	590,000
	600,000
	620,000
	640,000
	660,000
	680,000
	710,000

	7. U DÀY 1.2 LY , MẠ MÀU - LÁ DÀY 0,28 - 3,2 DEM

	  Cửa không lá 
	530,000
	540,000
	550,000
	570,000
	590,000
	600,000
	630,000
	660,000

	  Cửa có lá 
	610,000
	620,000
	630,000
	650,000
	670,000
	690,000
	710,000
	740,000

	8. U DÀY 1.3 LY , MẠ MÀU - LÁ DÀY 0,28 - 3,2 DEM

	  Cửa không lá 
	560,000
	570,000
	580,000
	600,000
	620,000
	640,000
	660,000
	690,000

	  Cửa có lá 
	640,000
	650,000
	660,000
	680,000
	700,000
	720,000
	740,000
	770,000

	Lưu ý
	Gía trên chưa bao gồm thuế GTGT

	 
	Tay hộp sơn sần tĩnh điện, nhựa trắng, bạc đạn nhật, lá tiêu chuẩn thấp hơn cửa

	 
	40cm -45cm , lá kín + 20.000đ/m2, nhíp la đặc + 30.000đ/m2, bi treo + 30.000đ/m2

	 
	Công ty chúng tôi cung cấp tất cả các loại vật tư và phụ kiện cửa cuốn, cửa kéo, mô tơ, bình lưu điện, hộp điều khiển, tay điều khiển

	           CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CK TM THIÊN PHÚ  -  THIENPHUDOOR

	           VPGD/XƯỞNG SX 1 : 582/1 Huỳnh tấn phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh   

	            Tel: ( 028) 6686 5339 -  0918 00 5657   -  0985  067 384  Ms. Phượng

	           Web: cuacuoncuakeo.vn                                              Email: thienphutpdoor@gmail.com       

	Hotline:  0938 22 88 94  - 091 800 5657  - Mr Hoài
    Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của Công ty Chúng tôi 


